
PHỤ LỤC SỐ 02 
(Kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

SỞ Y TẾ SÓC TRĂNG 

CHI CỤC AN TOÀN  

VỆ SINH THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  

Số:       /QĐ-ATTP Sóc Trăng, ngày      tháng      năm 2023 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn 

tập thể, căng tin kinh doanh ăn uống tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

 

CHI CỤC TRƯỞNG  

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn 

thực phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế quy định 

hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-SYT ngày 29/4/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh 

Sóc Trăng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ- SYT.TTr ngày 29/11/2022 của Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm 

năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn tập thể, căng tin 

kinh doanh ăn uống tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú (đợt 2) trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng (đính kèm danh sách). 

Hình thức kiểm tra: theo kế hoạch. 

Thời hạn kiểm tra: 08 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra. 

Thời kỳ kiểm tra: năm học 2023-2024 đến thời điểm kiểm tra. 

Điều 2. Thành lập đoàn kiểm tra gồm các thành viên sau: 

1. Ông Âu Hiền Sĩ, Chi cục Trưởng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh 

Sóc Trăng: Trưởng đoàn; 

2. Bà Dương Uyển Trúc, chuyên viên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh 

Sóc Trăng: Thư ký;  
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3. Ông Trần Cảnh Thiện, chuyên viên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh 

Sóc Trăng: Thành viên. 

4. Mời đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố: Thành viên. 

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp 

luật về an toàn thực phẩm theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế: 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng 

hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về 

nhãn hàng hóa. 

Thông tư số 05/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 của Bộ Y tế bàn hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền; Thông tư số 34/2010/TT-BYT 

ngày 02/6/2010 của Bộ Y tế về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng 

thiên nhiên và nước uống đóng chai; 

Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2; Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp; 

Trưởng phòng Nghiệp vụ, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4;  
- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, PNV. 

 

 

 

       

CHI CỤC TRƯỞNG 
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DANH SÁCH KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC – ĐỢT 2 

(Kèm theo Quyết số           /QĐ-ATTP ngày         /10/2023 của Chi cục ATVSTP) 

TT TÊN TRƯỜNG  ĐỊA CHỈ Điện thoại 

Châu Thành 

1 MG Hồ Đắc Kiện Ấp Xây Đá A , Xã Hồ Đắc Kiện, Châu Thành   985540050 

2 MN Hồ Đắc Kiện Ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện,  Châu Thành  392835459 

3 
THCS DTNT Châu 

Thành 
ấp An Trạch, xã An Hiệp 

0299.3833998 

Kế Sách 

1 MG Ba Trinh Ấp 7, xã Ba Trinh, Kế Sách 977633260 

2 MG Sơn Ca Ấp Mang Cá- Xã Đại Hải, Kế Sách 939089990 

3 PTDTNT THCS  Âp An Hòa, xã Thới An Hội 0299.3877675 

Long Phú 

1 MG Trường Khánh 
Ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, Long 

Phú 
388833879 

2 MG Long Đức  Ấp Lợi Đức, xã Long Đức, Long Phú 978.825.246 

3 THCS Dân tộc nội trú  Ấp Tân Qui A, xã Tân Hưng 0299.3243337 

Mỹ Tú 

1 MN Mỹ Phước Ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước, Mỹ Tú 0377088839 

2 MN Mỹ Thuận Ấp Tam Sóc B2, Xã Mỹ Thuận, Mỹ Tú 0989828672 

3 MN Hưng Phú Ấp Phương Bình 2, xã Hưng Phú, Mỹ Tú 0774849207 

4 THCS Dân tộc nội trú  Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa.  0918981909 

Mỹ Xuyên 

1 MN Hoa Hồng Ấp Dương Kiển, Xã  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên 0939034579 

2 
Trường Nuôi dạy trẻ 

khuyết tật 
Tâm Kiên, xã Đại Tâm.  

0918221523 

Thành phố Sóc Trăng 

1 MN Bác học Edison Số 234 đường Lê Duẩn, phường 3 985433342 

2 MN Khánh Linh 274 Nguyễn Văn Linh khóm 3, Phường 2 977712081 

3 MN Hoa Hướng Dương Số 01 Đường C2 KDC Minh Châu, Phường 7 928595678 

4 Mẫu giáo 30/4 654 Mạc Đỉnh Chi Khóm 6 Phường 9  039292 1089 

5 MN An Phúc Số 77 đường Lê Lợi, Phường 6 0966035485 

6 
Cơ sở mầm non Chúa 

Quan Phòng 
190 Tôn Đức Thắng, K2, Phường 8 

0796988912 

7 Mẫu giáo Vành Khuyên  1107/7 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 10 0859338001 
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8 TH Mạc Đỉnh Chi 29 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4 02993828125 

9 TH Lý Đạo Thành Tôn Đức Thắng, Phường5 0917173129 

10 
THPT DTNT Huỳnh 

Cương 
473 Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 02993821722 

https://www.google.com/search?q=tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+m%E1%BA%A1c+%C4%91%C4%A9nh+chi&sca_esv=569092672&sxsrf=AM9HkKkX_DHnpBA5rY9lxIslPFZmqFOSDA%3A1695892570870&ei=WkQVZcbdNI3b2roP1-akqAM&oq=tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+m%E1%BA%A1c&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiD3RyxrDhu51uZyBt4bqhYyoCCAAyBRAAGIAEMgsQLhivARjHARiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDILEC4YrwEYxwEYgAQyCxAuGIAEGMcBGK8BMgUQABiABDILEC4YgAQYxwEYrwEyCxAuGK8BGMcBGIAESOwaUIAEWPMLcAN4AZABAZgBbqABmASqAQMwLjW4AQPIAQD4AQHCAgoQABhHGNYEGLADwgIIEAAYigUYkgPCAggQABiABBixA8ICCBAAGIAEGMkDwgIFEC4YgATiAwQYACBBiAYBkAYI&sclient=gws-wiz-serp
http://dtnthuynhcuongst.edu.vn/
https://www.google.com/search?q=tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+d%C3%A2n+t%E1%BB%99c+n%E1%BB%99i+tr%C3%BA+hu%E1%BB%B3nh+c%C6%B0%C6%A1ng&oq=d%C3%A2n+t%E1%BB%99c+n%E1%BB%99i+tr%C3%BA+hu%E1%BB%B3nh+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCAgBEAAYFhgeMgYIABBFGDkyCAgBEAAYFhge0gEIOTkyN2owajmoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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